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LỜI NÓI ĐẦU 
Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 – Bộ Chân trời sáng tạo (bản 1) là tài liệu được biên soạn nhằm hỗ trợ GV lập kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
Tài liệu hướng dẫn GV tổ chức một cách khái quát mỗi nội dung hoạt động theo từng chủ đề trong sách giáo khoa. Ở cuối mỗi chủ đề, GV cho HS báo cáo kết quả trải nghiệm, những tiến bộ trong rèn luyện các kĩ năng. Điều này khẳng định việc trải nghiệm được định hướng, hướng dẫn thực hiện, giám sát đánh giá kết quả và được tổ chức chặt chẽ, đầy đủ để đạt được mục tiêu. 
Tài liệu cũng trình bày về phân phối chương trình (gợi ý) cho từng chủ đề. Mỗi chủ đề được thực hiện trong khoảng 9 tiết; trong đó 1 – 2 tiết dành cho hoạt động quy mô trường; 1 tiết dành cho hoạt động sinh hoạt quy mô lớp; số tiết còn lại cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động được biên soạn trong SGK và báo cáo kết quả trải nghiệm. Ngoài ra, tuần giữa và cuối mỗi học kì có thời lượng dành cho hoạt động tham quan, dã ngoại hoặc sự kiện lớn của trường và thời gian dành cho kiểm tra đánh giá. 
Kế hoạch bài dạy còn giúp các nhà quản lí dễ giám sát việc thực hiện của GV trong từng lớp và toàn trường. Tuy nhiên, kế hoạch bài dạy chỉ là phương án gợi ý thực hiện cho các nhà trường; các thầy cô tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của trường, lớp mình. 
Tài liệu này chưa thể thoả mãn mọi mong mỏi của thầy cô, nhóm tác giả xin được hoàn thiện thông qua việc tiếp nhận sự góp ý của thầy cô và có thể trả lời trên các trang thông tin của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Kính chúc thầy cô thành công với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
THAY MẶT NHÓM TÁC GIẢ 
                                                                          Đinh Thị Kim Thoa 
 
CHỦ ĐỀ 1: TỰ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ ỨNG PHÓ VỚI ÁP LỰC TRONG CUỘC SỐNG 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 1 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	1 
	1 
	CHỦ 
ĐỀ 1. 
Tự tạo động lực và ứng phó với áp lực trong cuộc sống 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	2 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	3 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu những thay đổi trong cuộc sống và khả năng thích nghi của bản thân với sự thay đổi đó. 
· Tìm hiểu về cách ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
· Thực hành ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
· Tạo động lực cho bản thân để thực hiện  hoạt động. 

	2 
	4 
	
	
	

	
	5 
	
	
	


	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	
	6 
	
	
	– Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện kĩ năng ứng phó với căng thẳng, áp lực và tạo động lực trong học tập, cuộc sống. 

	3 
	7 
	
	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Biến áp lực thành động lực trong cuộc sống và cách duy trì động lực. 

	
	8 
	
	Sinh hoạt quy mô trường 
	Toạ đàm Con đường phát triển bản thân. 

	
	9 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách khám phá khả năng thích ứng của bản thân; biết ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống; cách tạo động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành các biện pháp rèn luyện hành vi, thái độ ứng phó với căng thẳng và áp lực, xử lí tình huống, giải quyết các trường hợp, báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của cá nhân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 4). – Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ rèn luyện trong không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm (nhiệm vụ 5 – SGK). 
· Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố cách ứng phó trước những tình huống căng thẳng trong học tập, áp lực trong cuộc sống bằng cách lựa chọn những tình huống có tính cá nhân của HS trong lớp và chuyển thành nội dung giáo dục tập thể (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Toạ đàm Con đường phát triển bản thân. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện để khám phá khả năng thích ứng của bản thân, ứng phó với căng thẳng trong học tập, áp lực trong cuộc sống và tạo động lực để thực hiện hoạt động. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu những thay đổi trong cuộc sống và khả năng thích nghi của bản thân với sự thay đổi đó 
· Chia sẻ về những thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống. 
· Trao đổi về biểu hiện thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống của nhân vật trong tình huống. 
 
· Chỉ ra khả năng thích nghi của em với sự thay đổi trong một số tình huống của cuộc sống. 
 
Hoạt động 2. Tìm hiểu về cách ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống 
· Chia sẻ những căng thẳng và áp lực mà em thường gặp. 
 
· Mô tả những biểu hiện của sự căng thẳng  trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
 
· Xác định nguyên nhân của những căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống.  
 
 
 
	 
 
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp. 
 
· HS thảo luận nhóm và ghi những biểu hiện thích nghi vào bảng của nhóm. 
· HS lựa chọn một tình huống ấn tượng đã được thực hiện trong SBT và chia sẻ trước lớp. 
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ. 
· Đại diện HS chia sẻ trước lớp. 
· HS trình bày, GV thống kê các biểu hiện của HS cả lớp lên trên bảng hoặc giấy A0. 
· HS làm việc nhóm và trình bày vào giấy theo hai cột: nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. 
 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Thảo luận về cách ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
 
 
· Chia sẻ tình huống em đã ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
Hoạt động 3. Thực hành ứng phó với căng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống – Đóng vai xử lí ba tình huống. 
 
 
Hoạt động 4. Tạo động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động 
· Chia sẻ về vai trò của động lực đối với việc thực hiện hoạt động. 
· Trao đổi về cách tạo động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động. 
· Đề xuất cách tạo động lực thực hiện hoạt động trong trường hợp cụ thể. 
 
Vận dụng 
Hoạt động 5. Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện kĩ năng ứng phó với căng thẳng, áp lực và tạo động lực trong học tập, cuộc sống – Lập kế hoạch rèn luyện. 
· Thực hiện rèn luyện kĩ năng ứng phó với căng thẳng, áp lực và tạo động lực trong học tập, cuộc sống theo kế hoạch đã lập. 
· Chia sẻ kết quả thực hiện. 
	· HS làm việc nhóm nhỏ. Kết quả viết vào bảng theo hai cột: loại căng thẳng và cách ứng phó. 
· Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. 
· GV mời đại diện trình bày trước lớp. 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm và đưa ra cách ứng phó nếu là nhân vật trong từng tình huống.   
· GV mời 1 – 2 nhóm trình diễn phương án của nhóm trước lớp. 
 
 
· GV phỏng vấn nhanh và tạo cơ hội cho cả lớp trả lời. 
· HS chia sẻ trong nhóm. 
 
· HS thảo luận trong nhóm theo từng trường hợp trong SGK. 
· GV mời đại diện chia sẻ kết quả trước lớp. 
 
 
 
· HS báo cáo kế hoạch đã lập. 
· GV căn dặn HS thực hiện kế hoạch đặt ra mọi lúc, mọi nơi. 
 
· Đại diện HS chia sẻ trước lớp. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Hiểu được quy luật tất yếu của sự thay đổi và cá nhân phải biết cách rèn luyện để thích nghi với sự thay đổi đó.  
· Biết cách ứng phó với căng thẳng trong học tập, áp lực trong cuộc sống và tạo được động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động. 
Vận dụng: 
· Xây dựng được kế hoạch rèn luyện. 
· Vận dụng các biện pháp để ứng phó được với sự cẳng thẳng trong học tập và áp lực trong cuộc sống. 
· Vận dụng các biện pháp và bước đầu thích ứng được với sự thay đổi trong cuộc sống.  
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Hệ quả, ý nghĩa của căng thẳng và áp lực 
· Mô tả những hệ quả của căng thẳng và áp lực. 
 
· Trao đổi về ý nghĩa của căng thẳng và áp lực vừa đủ đối với chất lượng hoạt động. 
 
Biến áp lực thành động lực trong cuộc sống 
· Thảo luận mối quan hệ giữa áp lực và động lực cuộc sống. 
· Trao đổi về cách biến áp lực thành động lực. 
 
Trao đổi về cách duy trì động lực trong học tập và cuộc sống 
· Trao đổi về thuận lợi và khó khăn khi tạo động lực trong học tập và cuộc sống. 
 
	 
 
· HS làm việc cá nhân: mô tả hệ quả căng thẳng đối với bản thân. 
 
· GV trao đổi về ý nghĩa của áp lực vừa đủ và lấy ví dụ minh hoạ. 
 
 
· GV trình bày mối quan hệ giữa áp lực và động lực.  
· HS thảo luận theo nhóm về các cách biến áp lực thành động lực. 
 
· HS chia sẻ trong nhóm về thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của thuận lợi, khó khăn đó. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Chia sẻ những kinh nghiệm rèn luyện tạo động lực cho các bạn trong nhóm. 
Vận dụng 
· Tiếp tục tạo động lực cho bản thân ở các tình huống khác nhau trong cuộc sống. 
	· HS chia sẻ kinh nghiệm trước lớp.  
 
· GV căn dặn HS thường xuyên vận dụng những điều học được vào cuộc sống. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng được nội dung toạ đàm. 
· Chuẩn bị được các câu hỏi cho nội dung toạ đàm của các khối lớp khác. 
· Tích cực tham gia vào quá trình toạ đàm. 
Vận dụng: 
Trao đổi được kết quả của việc vận dụng các biện pháp vào việc biến áp lực thành động lực và duy trì động lực trong học tập, cuộc sống. 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Toạ đàm về Con đường phát triển bản thân 
– Với bốn nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Lớp 6: Đặc điểm của HS đầu cấp và cách làm quen thích ứng với môi trường học tập mới để phát triển bản thân. 
+ Lớp 7: Nâng cao ý chí, nghị lực, sự kiên trì và chăm chỉ để phát triển bản thân. 
+ Lớp 8: Những yếu tố tạo nên tính cách tích cực của cá nhân. 
	 
 
– Toạ đàm gồm đại diện HS và GV của mỗi khối lớp. Đại diện của mỗi khối lớp chủ trì phần toạ đàm của khối mình và tham gia hỏi – đáp cùng mọi người ở các khối lớp khác. Đại diện HS chuẩn bị nội dung của khối lớp mình để trả lời câu hỏi. 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	+ Lớp 9: Những điều cần chuẩn bị cho con đường sau Trung học cơ sở. 
 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi toạ đàm và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
 
	· Người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung cần chuẩn bị cho khối lớp của mình (có thể hỏi thêm câu hỏi từ HS dưới sân trường). 
· GV trả lời các câu hỏi. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
 
· Phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Biết cách thích ứng với môi trường học tập mới. 
· Khối lớp 7: Biết cách kiên trì, chăm chỉ và nghị lực để hoàn thiện bản thân. 
· Khối lớp 8: Biết cách xây dựng tính cách tích cực cho bản thân. 
· Khối lớp 9: Xác định được con đường sau Trung học cơ sở và chuẩn bị đón nhận sự thay đổi môi trường học tập/ làm việc. 
Vận dụng: 
  Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua phần trao đổi của các bạn, các anh, chị, em trong nhà trường về biến áp lực thành động lực và duy trì động lực trong học tập, cuộc sống. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được khi tham gia các hoạt động của chủ đề. Đánh giá 
Hoạt động 6. Cho bạn, cho tôi 
· Gọi tên đặc điểm cá nhân yêu thích của bạn.   
· Mong bạn thay đổi điều gì. 
Hoạt động 7. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
Hoạt động 8. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
· GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
· HS trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân.  
CHỦ ĐỀ 2: GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TÍCH CỰC 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 2 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	4 
	10 
	CHỦ 
ĐỀ 2. Giao tiếp, 
ứng xử tích cực 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	11 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	12 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực. 
· Xác định điểm tích cực và chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân. 
· Lập kế hoạch thực hiện đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
· Khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
· Tuyên truyền về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong cuộc sống. 

	5 
	13 
	
	
	

	
	14 
	
	
	

	
	15 
	
	
	

	6 
	16 
	
	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Toạ đàm Giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của trẻ vị thành niên. 


	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	
	17 
	
	Sinh hoạt quy mô trường 
	Tổ chức cuộc thi hùng biện về chủ đề giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. 

	
	18 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV tổ chức trò chơi hoặc hoạt động kết nối, giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu về những điểm tích cực và điểm chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân, từ đó biết cách giao tiếp, ứng xử phù hợp trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, hướng dẫn HS thực hiện đề tài khảo sát về thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội, từ đó giúp các em đánh giá được hành vi giao tiếp, ứng xử của HS trên mạng xã hội và tuyên truyền về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong cuộc sống. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành và rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực; kĩ năng thực hiện nghiên cứu đề tài khảo sát thực trạng, xử lí tình huống, giải quyết các trường hợp, báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các nhiệm vụ được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 4). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ rèn luyện trong không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm (nhiệm vụ 5 – SGK). 
· Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố và tiếp tục rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực của HS bằng các hình thức như toạ đàm, tiểu phẩm, sân khấu hoá,… (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Tổ chức cuộc thi hùng biện về chủ đề giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực và thực hiện đề khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực 
· Chia sẻ kinh nghiệm về những hành vi 
giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực.  
· Thảo luận về tiêu chí để đánh giá hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực. 
 
 
· Ảnh hưởng của hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực đến các mối quan hệ. 
 
 
Hoạt động 2. Xác định điểm tích cực và điểm chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân 
· Chia sẻ những điểm tích cực và điểm chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử. 
 
 
· Chỉ ra những hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực của em được những người xung quanh yêu mến.  
 
	 
 
 
· GV tổ chức chia sẻ theo nhóm từ 3 – 6 HS trong lớp học. – Chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu cầu HS thảo luận nhóm đưa ra tiêu chí đánh giá hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực. 
· GV tổ chức phỏng vấn nhanh HS về ảnh hưởng của hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực hoặc chưa tích cực đến các mối quan hệ. 
 
 
 
 
 
 
 
· Tổ chức chia sẻ trong nhóm từ 4 – 5 HS. GV yêu cầu lần lượt từng HS chia sẻ về những điểm tích cực và điểm chưa tích trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân. 
· Tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm nhỏ. 
 
 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Thảo luận một số biện pháp khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
 
 
· Thực hành một số biện pháp cụ thể để khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
 
 
 
 
Hoạt động 3. Lập kế hoạch thực hiện đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội 
· Trao đổi về cách thực hiện đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
 
 
 
· Xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
 
 
Hoạt động 4. Khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội 
· Thực hiện khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
 
	· HS làm việc nhóm và trình bày trước lớp các biện pháp khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
· Tổ chức cho HS thực hành một số biện pháp khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
· Tổ chức cho HS đóng vai thực hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực qua một số tình huống thường gặp trong học tập và cuộc sống. 
· GV quan sát và điều chỉnh hành vi giao tiếp, ứng xử của HS. 
 
 
 
 
· Tổ chức cho HS làm việc nhóm và chỉ ra cách thực hiện đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
· Mời một nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung. 
· HS làm việc nhóm xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
· Các nhóm cử đại diện trình bày kế hoạch trước lớp. 
· Thống nhất kế hoạch chung của cả lớp. 
 
 
 
· Tổ chức thảo luận theo các nhóm từ 4 – 6 HS, yêu cầu các nhóm 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
· Viết báo cáo kết quả khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
 
 
· Báo cáo kết quả thực hiện đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp trên mạng xã hội của HS. 
 
 
 
 
 
Vận dụng 
Hoạt động 5. Tuyên truyền về hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong cuộc sống 
· Xây dựng kịch bản và đóng vai thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong cuộc sống. 
 
 
 
 
 
 
 
· Sưu tầm và lan toả đến bạn bè những câu ca dao, tục ngữ thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực. 
 
	thảo luận về những lưu ý khi tiến hành khảo sát. 
· Tổ chức cho HS thảo luận về cách viết báo cáo và trình bày báo cáo. 
· Một nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung. 
· Tổ chức cho HS trình bày báo cáo trên giấy A0, làm poster hoặc trình bày trên các phần mềm trình chiếu,… 
· GV mời đại diện chia sẻ kết quả trước lớp. 
 
 
 
· Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 5 – 6 HS, yêu cầu các nhóm thảo luận để xây dựng kịch bản và đóng vai thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong cuộc sống. 
· Các nhóm trình diễn tiểu phẩm trước lớp. 
· Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về những câu ca dao, tục ngữ và ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó trong việc lan toả thông điệp của giao tiếp, ứng xử tích cực. 
· Viết những câu ca dao, tục ngữ tâm đắc về giao tiếp, ứng xử tích cực và dán lên bảng tin của lớp. 


 
3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· HS nhận diện được hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực và chưa tích cực, rèn luyện một số biện pháp khắc phục hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực.  
· HS thực hiện được đề tài khảo sát thực trạng giao tiếp của HS trên mạng xã hội. 
Vận dụng: 
· Thực hiện những hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực vào cuộc sống. 
· Vận dụng các biện pháp để điều chỉnh hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
· Vận dụng các biện pháp để lan toả những hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực đến mọi người xung quanh. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Toạ đàm Giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của trẻ vị thành niên 
· Tìm hiểu về ý nghĩa, vai trò của giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội. 
 
· Xác định những hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực và chưa tích cực trên mạng xã hội của trẻ vị thành niên. 
 
 
 
 
· Hỏi – đáp về hành vi giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của trẻ vị thành niên. 
 
 
	 
 
 
· HS dẫn chương trình giới thiệu khách mời, đại biểu và ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· Toạ đàm gồm GV và đại diện thành viên của các tổ.  
· HS dẫn chương trình đặt câu hỏi cho GV và các thành viên đại diện cho các tổ. 
· Đại diện của các tổ chủ trì phần toạ đàm, tham gia hỏi – đáp.  
· HS ở dưới lớp đặt những câu hỏi về hành vi giao tiếp, ứng xử của trẻ vị thành niên trên mạng xã hội. 
· GV trả lời các câu hỏi của HS. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục của tổ 1. 
+ 1 tiết mục của tổ 2. 
+ 1 tiết mục của tổ 3. 
+ 1 tiết mục của tổ 4. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi toạ đàm và cách rèn luyện cho bản thân tiếp theo. 
 
	· Mỗi tổ chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
· Phỏng vấn nhanh HS trong lớp về cảm nhận trong buổi toạ đàm. 
· Những HS được mời nhanh chóng trả lời. 
· Căn dặn HS thường xuyên rèn luyện những điều học được vào cuộc sống. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng nội dung cho bài thi hùng biện về chủ đề giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. 
· Tiếp tục thực hiện các hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong môi trường học tập và môi trường sống. 
· Tích cực tham gia cuộc thi hùng biện về chủ đề giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. 
 
Vận dụng: 
   Trao đổi được kết quả của việc vận dụng các biện pháp vào rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, ứng xử tích cực. Tích cực rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử trong học tập và cuộc sống. 
 
 
 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Tổ chức cuộc thi hùng biện về chủ đề giao tiếp ứng xử trong cuộc sống 
· Với bốn nội dung tập trung cho từng khối lớp: + Lớp 6: Thiết lập mối quan hệ với mọi người xung quanh. 
    + Lớp 7: Hợp tác trong các mối quan hệ. + Lớp 8: Ứng xử trong các mối quan hệ. 
+ Lớp 9: Giao tiếp, ứng xử trong học tập và cuộc sống. 
 
  
· Văn nghệ đan xen cuộc thi hùng biện: 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
   + 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
 
· Trao giải cho những HS chiến thắng trong cuộc thi. 
 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua cuộc thi và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
 
	 
 
 
· Người dẫn chương trình giới thiệu đại biểu, ban giám khảo cuộc thi và ý nghĩa của cuộc thi hùng biện. 
· Người dẫn chương trình đọc thể lệ cuộc thi và tiêu chí đánh giá. 
· Tổ chức cho HS các lớp hùng biện theo thứ tự, kế hoạch đã đưa ra. 
· Ban giám khảo chấm điểm và thống nhất các giải thưởng dành cho các HS đạt giải. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn theo thứ tự tiết mục đã đăng kí. 
 
 
 
· Tổ chức trao giải và khen tặng cho những HS đạt được thành tích cao trong cuộc thi hùng biện. 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Rèn luyện kĩ năng thiết lập mối quan hệ với thầy cô, bạn bè. 
· Khối lớp 7: Thể hiện sự hợp tác trong các mối quan hệ. 
· Khối lớp 8: Xây dựng và giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 
· Khối lớp 9: Thực hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong học tập và cuộc sống. 
Vận dụng: 
    Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua cuộc thi hùng biện để chủ động rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. 
Đánh giá 
Hoạt động 6. Cho bạn, cho tôi 
· Nêu những hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực mà các bạn đã rèn luyện được trong chủ đề. 
· Mong bạn thay đổi một hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực. 
Hoạt động 7. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề.  
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
	 
 
· Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp về những điều mình đạt được sau chủ đề. 
 
 
· Tổ chức cho các HS trao đổi trong nhóm 4 – 6 HS.  
 
 
 
· GV nhận xét, tổng kết về những thuận lợi và khó khăn của HS, sau đó động viên, khích lệ những điều HS đã thực hiện được. 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
Hoạt động 8. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ ĐỀ 3: GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 3 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	7 
	19 
	CHỦ 
ĐỀ 3. Góp phần xây dựng văn hoá nhà trường 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	20 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	21 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu những hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường. 
· Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và các bạn. 
· Thể hiện cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn. 
· Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 

	8 
	22  
	
	
	


	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	
	23 
	
	
	· Tham gia thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 
· Xây dựng kế hoạch buổi lao động công ích ở trường. 
· Làm sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường. 

	
	
	
	
	

	
	24 
	
	
	– Tham gia hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. 

	9 
	25 
	
	Sinh hoạt quy mô lớp 
	· Toạ đàm Cách rèn luyện bản thân để có thể sống hài hoà với mọi người. 
· Toạ đàm Xây dựng môi trường thân thiện góp phần phòng chống bắt nạt học đường 

	
	26 
	
	Sinh hoạt quy mô trường 
	Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức góp phần xây dựng truyền thống văn hoá nhà trường. 

	
	27 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu về các hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường; các việc làm góp phần xây dựng văn hoá nhà trường và chia sẻ cảm xúc của bản thân với những hoạt động xây dựng truyền thống nhà trường mà HS đã tham gia. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành thể hiện tôn trọng sự khác biệt, thể hiện cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn thông qua các tình huống, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường và đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống bắt nạt học đường, xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức buổi lao động công ích ở trường, báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 6). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong những không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm. (nhiệm vụ 7 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố cách rèn luyện bản thân để có thể sống hài hoà với mọi người, lựa chọn những tình huống có tính cá nhân của HS trong lớp và chuyển thành nội dung giáo dục tập thể; lựa chọn và tham gia các hoạt động góp phần xây dựng truyền thống nhà trường do các tổ chức Đoàn – Đội tổ chức (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Toạ đàm Xây dựng môi trường thân thiện góp phần phòng chống bắt nạt học đường; tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức góp phần xây dựng truyền thống văn hoá nhà trường. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân để biết tôn trọng sự khác biệt, rèn luyện cách sống hài hoà với mọi người, phòng chống bắt nạt học đường, từ đó tham gia các hoạt động góp phần xây dựng truyền thống văn hoá nhà trường và chia sẻ kết quả. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu những hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường 
· Kể về các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường của trường em. 
· Trao đổi về các việc làm góp phần xây dựng văn hoá nhà trường mà em đã tham gia.  
 
 
	 
 
 
· GV tổ chức cho mỗi HS kể theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
· HS thảo luận nhóm và ghi những việc làm, những hoạt động cụ thể góp phần xây dựng văn hoá nhà 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
· Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường. 
Hoạt động 2. Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và các bạn 
· Thảo luận về những việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt. 
 
 
 
· Thực hành thể hiện tôn trọng sự khác biệt trong các tình huống cụ thể. 
 
 
Hoạt động 3. Thể hiện cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn 
· Trao đổi về biểu hiện của cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn. 
 
 
· Thể hiện cách sống hài hoà trong các tình huống.  
 
 
 
 
 
Hoạt động 4. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường 
· Trao đổi về mục tiêu xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 
 
	trường mà HS đã tham gia vào bảng của nhóm. 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học.  
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ. 
· Đại diện HS chia sẻ trước lớp. 
· HS trình bày, GV thống kê các việc làm của HS cả lớp lên trên bảng hoặc giấy A0. 
· Thảo luận theo nhóm và đưa ra cách thể hiện nếu là nhân vật trong từng tình huống.   
· GV mời 1 – 2 nhóm trình diễn phương án của nhóm trước lớp. 
 
· HS thảo luận nhóm và ghi những biểu hiện của cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn vào bảng hoặc giấy của nhóm. 
· HS thảo luận theo nhóm và đưa ra cách thể hiện nếu là nhân vật trong từng tình huống.   
· HS đóng vai xử lí 2 tình huống. 
· GV mời 1 – 2 nhóm trình diễn phương án của nhóm trước lớp.   
 
· HS thảo luận theo nhóm và xác định mục tiêu của kế hoạch, viết vào giấy A0/ A4. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
· Lập kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 
 
Hoạt động 5. Tham gia thực hiện và đánh giá hiệu quả phòng chống bắt nạt học đường 
· Tham gia các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường theo kế hoạch đã lập. 
· Đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 
· Chia sẻ cảm nghĩ của em khi tham gia các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường. 
 
Hoạt động 6. Xây dựng kế hoạch buổi lao động công ích ở trường 
· Lựa chọn một hoạt động lao động công ích ở trường để tham gia.  
 
· Trao đổi về mục tiêu của hoạt động lao động công ích ở trường mà nhóm lựa chọn. 
 
 
· Lập kế hoạch tổ chức buổi lao động công ích ở trường mà nhóm lựa chọn. 
 
 
· Thực hiện kế hoạch tổ chức buổi lao động công ích ở trường mà nhóm/ lớp lựa chọn. 
	· GV phỏng vấn nhanh và tạo cơ hội cho cả lớp trả lời. 
· Trao đổi và thống nhất theo nhóm để xây dựng kế hoạch của nhóm. 
· GV mời đại diện chia sẻ kết quả trước lớp. 
 
· HS thảo luận theo nhóm phân công thực hiện nhiệm vụ. 
· HS thảo luận, trao đổi để đánh giá hiệu quả của hoạt động. 
· Chia sẻ theo nhóm. 
· GV mời đại diện chia sẻ kết quả trước lớp. 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm để lựa chọn hoạt động lao động công ích phù hợp. 
· HS thảo luận theo nhóm và xác định mục tiêu của hoạt động và viết vào giấy A0/ A4. 
· Chia sẻ theo nhóm về mục tiêu của hoạt động. 
· HS trao đổi và thống nhất theo nhóm để xây dựng kế hoạch của nhóm. 
· GV mời đại diện chia sẻ kết quả trước lớp. 
· HS thực hiện kế hoạch theo sự phân công của nhóm/ lớp. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia buổi lao động công ích ở trường. 
Hoạt động 7. Làm sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường 
· Đề xuất ý tưởng làm sản phẩm xây dựng truyền thống nhà trường. 
 
 
 
· Thực hiện làm sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường. 
· Tổ chức triển lãm để giới thiệu sản phẩm mà các nhóm đã làm để góp phần xây dựng truyền thống nhà trường. 
 
 
· Thuyết trình giới thiệu sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường của từng nhóm. 
Vận dụng 
Hoạt động 8. Tham gia hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động 
· Lựa chọn các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động mà em có thể tham gia. 
· Tham gia các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và chia sẻ kết quả. 
 
	· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
 
· HS thảo luận nhóm và ghi lại ý tưởng làm sản phẩm xây dựng truyền thống nhà trường. 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
· HS thực hiện làm sản phẩm theo nhóm. 
· Mỗi nhóm trưng bày sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường mà nhóm làm được tại triển lãm. 
· Đại diện các nhóm thuyết trình về sản phẩm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường của nhóm trước lớp. 
 
 
 
· HS trao đổi và thống nhất theo nhóm/ lớp để lựa chọn hoạt động có thể tham gia. 
 
· HS báo cáo kết quả tham gia hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.  
· GV căn dặn HS thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	
	để không ngừng góp phần xây dựng và lan toả truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhà trường. 


3. Kết quả/ sản phẩm Luyện tập: 
· HS chỉ ra được các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường như: tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và các bạn, sống hài hoà với mọi người, phòng chống bắt nạt học đường, thực hiện các hoạt động để xây dựng môi trường sạch đẹp,… 
· HS biết cách và thực hiện được các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường: tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và các bạn, sống hài hoà với thầy cô và các bạn, phòng chống bắt nạt học đường và đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện các hoạt động lao động công ích, làm sản phẩm để góp phần xây dựng truyền thống văn hoá của nhà trường,… Vận dụng: 
· Xây dựng được kế hoạch rèn luyện. 
· Vận dụng kế hoạch để thực hiện được các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường. 
· Tham gia vào các hoạt động góp phần xây dựng văn hoá nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Cách rèn luyện bản thân để có thể sống hài hoà với thầy cô và các bạn 
· Thảo luận cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn. 
 
· Thể hiện cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn trong cuộc sống, học tập. 
	 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm về cách sống hài hoà với thầy cô và các bạn. 
· GV cho từng nhóm thể hiện trước lớp. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Trao đổi về hoạt động phòng chống bắt nạt học đường 
· Nhận diện về các hình thức bắt nạt học đường. 
 
· Rèn luyện kĩ năng ứng phó với bắt nạt học đường. 
 
 
 
· Tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bắt nạt học đường. 
Vận dụng 
· Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng để bản thân thành người HS có văn hoá, góp phần xây dựng văn hoá nhà trường 
	 
· HS chia sẻ trong nhóm về các hình thức bắt nạt học đường. 
· GV tổ chức cho HS rèn luyện kĩ năng ứng phó với bắt nạt học đường thông qua các vai trò (người bắt nạt/ người bị bắt nạt/ người chứng kiến) theo nhóm. 
· GV tổ chức cho các nhóm/ lớp tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bắt nạt học đường. 
 
· GV căn dặn HS thường xuyên vận dụng những điều học được vào cuộc sống. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng nội dung toạ đàm. 
· Chuẩn bị các câu hỏi cho những nội dung toạ đàm. 
· Tích cực tham gia vào quá trình toạ đàm. Vận dụng: 
   Trao đổi được kết quả của việc vận dụng các biện pháp vào duy trì lối sống văn hoá, sống hài hoà với mọi người để góp phần xây dựng văn hoá nhà trường. 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề do Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn 
	 
 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức góp phần xây dựng truyền thống văn hoá nhà trường – Với 4 nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Lớp 6: Rèn luyện cách thiết lập mối quan hệ với thầy cô và các bạn. 
+ Lớp 7: Rèn luyện cách phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn. 
+ Lớp 8: Toạ đàm về cách xây dựng môi trường thân thiện góp phần phòng tránh bắt nạt học đường. 
+ Lớp 9: Tham gia hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường. 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình: 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua việc tham gia hoạt động và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
	 
· Toạ đàm gồm đại diện GV và HS của mỗi khối lớp. Đại diện của mỗi khối lớp chủ trì phần toạ đàm của khối mình và tham gia hỏi – đáp cùng mọi người ở các khối lớp khác. Đại diện HS chuẩn bị nội dung của khối lớp mình để trả lời câu hỏi. 
· Người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung cần chuẩn bị cho khối lớp của mình (có thể hỏi thêm câu hỏi từ HS dưới sân trường). 
· GV trả lời các câu hỏi. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Biết cách thiết lập mối quan hệ với thầy cô và các bạn. 
· Khối lớp 7: Biết cách phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn. 
· Khối lớp 8: Biết cách xây dựng môi trường thân thiện góp phần phòng tránh bắt nạt học đường. 
· Khối lớp 9: Có thể tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường. 
Vận dụng: 
Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua phần trao đổi với thầy cô và các bạn để thực hiện hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. 
Đánh giá 
Hoạt động 9. Cho bạn, cho tôi 
· Chia sẻ những điều bạn đã làm được.   
· Chia sẻ những điều bạn cần cố gắng. 
Hoạt động 10. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
Hoạt động 11. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
· HS tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
· HS trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
CHỦ ĐỀ 4: GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 4 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 
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	31 
	CHỦ 
ĐỀ 4. Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	32 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	33 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu những việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. 
· Thực hành tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình. 
· Thực hành giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình. 
· Tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
· Thực hiện trách nhiệm với các công việc được giao. 
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	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	
	36 
	
	
	– Thiết kế các hoạt động chung nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình. 
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	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Chia sẻ về cách xây dựng gia đình hạnh phúc. 
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	Sinh hoạt quy mô trường 
	Chia sẻ về truyền thống hiếu thảo trong gia đình Việt Nam. 

	
	39 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu những việc góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; biết cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình và giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong gia đình; tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình; thực hiện trách nhiệm với các công việc được giao; thiết kế các hoạt động chung nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành các biện pháp rèn luyện cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình; giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong gia đình; tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình; thực hiện trách nhiệm với các công việc được giao; báo cáo kết quả rèn luyện, thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 5). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng những biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm. (nhiệm vụ 6 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình bằng cách lựa chọn những tình huống mang tính cá nhân HS trong lớp chuyển thành nội dung giáo dục tập thể (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Chia sẻ về truyền thống hiếu thảo trong gia đình Việt Nam. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân để tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình; giải quyết bất đồng trong gia đình; tổ chức, sắp xếp các công việc trong gia đình.  
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu những việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc 
· Kể về những biểu hiện của gia đình hạnh phúc. 
  
 
· Chỉ ra những việc em đã làm để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.  
 
 
· Chia sẻ cảm xúc của em và các thành viên trong gia đình khi em thực hiện những việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Hoạt động 2. Thực hành tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình 
· Trao đổi về cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
 
 
· Thực hành tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình ở các tình huống cụ thể.  
	 
 
 
· GV tổ chức cho 2 đội viết lên bảng những biểu hiện của gia đình hạnh phúc. 
· HS thảo luận nhóm và ghi những việc đã làm để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc vào bảng của nhóm. 
· GV phỏng vấn nhanh HS trong lớp. 
 
 
 
· HS làm việc nhóm theo phương pháp “Khăn trải bàn”.  
· Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp, các nhóm khác góp ý, bổ sung. – HS thảo luận nhóm và trình bày cách tạo bầu không khí vui vẻ, 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
Hoạt động 3. Thực hành giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình 
· Thảo luận về những bất đồng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình.  
 
 
· Trao đổi về cách giải quyết bất đồng trong quan hệ gia đình.  
 
 
 
· Đóng vai giải quyết bất đồng trong gia đình ở các tình huống cụ thể.  
 
 
 
 
Hoạt động 4. Tổ chức, sắp xếp khoa học các công việc trong gia đình 
· Trao đổi về cách tổ chức, sắp xếp khoa học các công việc trong gia đình.  
 
 
 
	yêu thương trong gia đình ở ba trường hợp trong SGK.  
· Các nhóm tập đóng vai thực hành theo cách đã thảo luận.  
· Các nhóm thực hành trước lớp. 
 
 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm và đưa ra những bất đồng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình.  
· GV mời 1 – 2 nhóm chia sẻ về ý kiến nhóm đã thảo luận.  
· HS trao đổi theo nhóm về cách giải quyết bất đồng trong quan hệ gia đình.  
· HS trình bày về cách giải quyết bất đồng trong quan hệ gia đình.  
· HS thảo luận theo nhóm về các bất đồng trong từng tình huống.  
· HS đóng vai giải quyết bất đồng theo từng tình huống.  
· Các nhóm thực hành đóng vai giải quyết bất đồng trước lớp.    
 
· HS trao đổi theo nhóm về cách tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình và ý nghĩa của việc làm này trong cuộc sống thực tiễn. 
· Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.  



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc gia đình trong tình huống và giải thích việc tổ chức, sắp xếp khoa học các công việc đó.  
 
 
· Rút ra bài học về việc tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
 
 
 
Hoạt động 5. Thực hiện trách nhiệm với các công việc được giao 
· Trao đổi về cách thực hiện có trách nhiệm với các công việc được giao.  
 
 
 
· Thực hiện có trách nhiệm với các công việc được giao trong cuộc sống gia đình em và chia sẻ kết quả. 
 
 
 
 
Vận dụng 
Hoạt động 6. Thiết kế các hoạt động chung nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình 
· Thiết kế các hoạt động chung trong gia đình.   
 
	· HS chia sẻ theo nhóm về kế hoạch thực hiện công việc gia đình và giải thích việc tổ chức, sắp xếp khoa học các công việc đó. 
· Một số HS chia sẻ kết quả trước lớp. – GV phỏng vấn nhanh HS bài học về việc tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình.  – HS chia sẻ cảm xúc của người thân khi HS tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình.  
 
· HS trao đổi theo nhóm về cách thực hiện có trách nhiệm với các công việc được giao.   
· Đại diện các nhóm chia sẻ về cách thực hiện có trách nhiệm với các công việc được giao.  
· Chia sẻ trong nhóm về công việc được giao trong gia đình và cách thực hiện có trách nhiệm nhiệm vụ đó; cách giải quyết khi gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.  
· HS góp ý, nhận xét về cách thực hiện nhiệm vụ và cách giải quyết khi gặp khó khăn của bạn. 
 
 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm và thiết kế hoạt động chung trong gia đình trên giấy A0.   


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
– Thực hiện hoạt động và chia sẻ cảm xúc của em khi tạo được bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình thông qua hoạt động chung. 
 
	– Đại diện các nhóm chia sẻ về hoạt động mà nhóm mình đã thiết kế. – HS chia sẻ theo nhóm về việc thực hiện hoạt động chung trong gia đình và cảm xúc khi tạo được bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình thông qua hoạt động chung. 


3. Kết quả/ sản phẩm Luyện tập: 
· HS tìm hiểu được những việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, biết cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình. 
· HS biết cách giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong gia đình và tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình.  
Vận dụng: 
· Vận dụng các cách thức để tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
· Vận dụng các biện pháp để giải quyết bất đồng có thể xảy ra trong quan hệ gia đình.  
· Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc gia đình và tổ chức, sắp xếp khoa học các công việc trong gia đình. 
· Thiết kế các hoạt động chung nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Tranh biện về cách xây dựng gia đình hạnh phúc 
– Mô tả những biểu hiện của gia đình hạnh phúc và ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi cá nhân.  
 
	 
 
– HS làm việc theo nhóm: mô tả biểu hiện của gia đình hạnh phúc và ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi cá nhân. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Trao đổi về những việc làm để xây dựng gia đình hạnh phúc. 
 
Trao đổi về cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình 
· Thảo luận về cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
 
· Chia sẻ trước lớp.  
 
Trao đổi về cách tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình 
· Trao đổi về thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
  
· Rút ra bài học về việc tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
Vận dụng – Tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
· Thực hiện trách nhiệm với các công việc được giao trong cuộc sống của cá nhân. 
	· HS trao đổi về những việc làm để xây dựng gia đình hạnh phúc. 
· GV tổ chức cho HS tranh biện về cách xây dựng gia đình hạnh phúc.  
· HS trao đổi theo nhóm về cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.  
· HS chia sẻ trước lớp về các cách tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình. 
 
· HS chia sẻ trong nhóm về thuận lợi và khó khăn cùng nguyên nhân của thuận lợi, khó khăn đó. 
· Chia sẻ kinh nghiệm trước lớp. 
 
 
· GV căn dặn HS thường xuyên vận dụng những điều học được vào cuộc sống. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng nội dung tranh biện, trao đổi.  
· Chuẩn bị các câu hỏi cho những nội dung trao đổi của các khối lớp khác. 
· Tích cực tham gia vào quá trình tranh biện, trao đổi.  
 
 
Vận dụng: 
    Trao đổi được kết quả của việc vận dụng các biện pháp vào góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.  
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Chia sẻ về truyền thống hiếu thảo trong gia đình Việt Nam 
· Với 4 nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Lớp 6: Sưu tầm những câu chuyện về lòng hiếu thảo.  
+ Lớp 7: Những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, người thân. 
+ Lớp 8: Những việc làm thể hiện trách nhiệm trong gia đình. 
+ Lớp 9: Thể hiện lòng hiếu thảo và thực hiện việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.  
 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi toạ đàm và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
	 
 
 
· Toạ đàm gồm đại diện GV và HS của mỗi khối lớp. Đại diện của mỗi khối lớp chủ trì phần toạ đàm của khối mình và tham gia hỏi – đáp cùng mọi người ở các khối lớp khác. Đại diện HS chuẩn bị nội dung của khối lớp mình để trả lời câu hỏi. 
· Người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung chuẩn bị cho khối lớp của mình.  
· GV trả lời các câu hỏi. 
· Mỗi khối lớp có thể chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Rút ra những bài học từ các câu chuyện về lòng hiếu thảo.  
· Khối lớp 7: Biết những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, người thân.  
· Khối lớp 8: Biết những việc làm thể hiện trách nhiệm trong gia đình. 
· Khối lớp 9: Thể hiện lòng hiếu thảo và thực hiện được việc làm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Vận dụng: 
   Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua phần trao đổi của thầy cô, các bạn, các anh chị em trong nhà trường về truyền thống hiếu thảo trong gia đình. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. 
Đánh giá 
Hoạt động 7. Cho bạn, cho tôi 
· Chia sẻ theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ nhóm trưởng nhận xét bạn theo 2 vòng: 
+ Vòng 1: Nêu 1 việc đã làm để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và 1 việc đã tổ chức, sắp xếp khoa học công việc trong gia đình. 
+ Vòng 2: Nêu 1 việc thực hiện chưa tốt.  
· Mong bạn thay đổi điều gì.  
Hoạt động 8.  Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
· GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
 
· HS trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
Hoạt động 9. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ ĐỀ 5: XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN VÀ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH 
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	CHỦ 
ĐỀ 5. Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 
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	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu về ngân sách cá nhân và cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí. 
· Thực hành xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí. 
· Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
· Thuyết phục gia đình thực hiện những biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
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	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Trao đổi về vai trò của HS trong phát triển kinh tế gia đình. 
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	Sinh hoạt quy mô trường 
	· Toạ đàm Lối sống tiết kiệm và an toàn. 
· Hội chợ xuân. 
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	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách xây dựng ngân sách cá nhân và những biện pháp có thể giúp gia đình phát triển kinh tế ở lứa tuổi của em. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Tìm hiểu và thực hành cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí, đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình, tham gia xử lí tình huống, giải quyết các trường hợp, báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 3). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm. (nhiệm vụ 2, 3 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Thảo luận mở rộng về vai trò của lứa tuổi học sinh đối với việc phát triển kinh tế gia đình và những việc làm phù hợp trong độ tuổi ở lĩnh vực này (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Toạ đàm Lối sống tiết kiệm và an toàn. 
 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân để xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và biện pháp phát triển kinh tế gia đình. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu về ngân sách cá nhân và cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí 
· Chia sẻ hiểu biết của em về ngân sách cá nhân. 
· Thảo luận về cách xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí. 
· Trao đổi lợi ích của xây dựng ngân sách cá nhân. 
 
· Chia sẻ những khó khăn khi cân đối các khoản chi trong ngân sách của mình. 
 
Hoạt động 2. Thực hành xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí 
· Thực hành xây dựng ngân sách hợp lí cho nhân vật trong tình huống. 
 
 
· Thực hành xây dựng ngân sách hợp lí, phù hợp với bản thân và chia sẻ kết quả. 
 
· Chia sẻ bài học rút ra sau khi thực hành xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí.  
 
 
 
	 
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
 
· HS thảo luận nhóm và ghi lại kết quả thảo luận vào bảng của nhóm. 
 
· Đại diện HS chia sẻ trước lớp. 
 
 
 
· HS đọc tình huống, thảo luận cách xây dựng ngân sách theo tình huống. 
· GV mời đại diện HS trình bày trước lớp. 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ cách mỗi cá nhân xây dựng ngân sách cá nhân. 
· Đại diện HS chia sẻ trước lớp. 
· HS trình bày, GV thống kê những bài học của HS cả lớp và viết lên trên bảng hoặc giấy A0. 
 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Hoạt động 3. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình 
· Thảo luận về các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
 
· Lựa chọn biện pháp phát triển kinh tế gia đình mà em cho là phù hợp với gia đình và chia sẻ với các bạn. 
Vận dụng 
Hoạt động 4. Thuyết phục gia đình thực hiện những biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình 
· Thuyết phục bố mẹ thực hiện biện pháp góp phần phát triển kinh tế phù hợp với gia đình. 
 
 
· Chia sẻ kết quả thuyết phục bố mẹ của em. 
	 
 
· HS thảo luận theo nhóm và đưa ra các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình.  
· HS làm việc cá nhân (dựa trên kết quả HS đã viết trong SBT).  
· GV mời 1 – 2 nhóm chia sẻ trước lớp. 
 
 
 
 
· Cho HS đóng vai thuyết phục bố mẹ về các biện pháp phát triển kinh tế gia đình. 
· Mời HS đánh giá, nhận xét. 
· HS chia sẻ trước lớp. 


3. Kết quả/ sản phẩm Luyện tập: 
· Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân. 
· Đề xuất được các biện pháp phát triển kinh tế gia đình. 
Vận dụng: 
· Thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân.  
· Thuyết phục được gia đình về biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
	 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Trách nhiệm của học sinh với gia đình  
· Kể về những trách nhiệm em đã thực hiện trong gia đình. 
· Chia sẻ về trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. 
Vai trò của em trong phát triển kinh tế gia đình 
· Chia sẻ những việc làm của em góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
 
· Đánh giá hiệu quả của những việc em đã làm. 
 
Dự định của em về phát huy vai trò của mình trong tương lai 
· Trao đổi dự định của em về phát triển kinh tế gia đình trong tương lai. 
· Đánh giá tính khả thi của dự định này. 
Vận dụng 
· Thực hiện những việc làm phù hợp góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
	 
· HS chia sẻ về trách nhiệm của bản thân với gia dình trong nhóm. 
· GV có thể cho HS viết vào từng thẻ giấy và dán lên trên bảng. 
 
· GV phỏng vấn HS cả lớp về những việc làm góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
· HS thảo luận theo nhóm về hiệu quả của những việc làm trên. 
 
 
· HS thực hiện cá nhân, sau đó chia sẻ dự định trước lớp. 
 
 
· Căn dặn HS thường xuyên vận dụng những điều học được vào cuộc sống. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng được nội dung sinh hoạt theo chủ đề quy mô lớp. 
· Biết cách thể hiện trách nhiệm với gia đình. 
· Tích cực tham gia vào quá trình trao đổi. Vận dụng: 
Trao đổi được kết quả của việc vận dụng các biện pháp vào việc phát triển kinh tế gia đình. 
 
 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Toạ đàm Lối sống tiết kiệm và an toàn 
· Với 4 nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Lớp 6: Các cách chi tiêu tiết kiệm trong gia đình. 
+ Lớp 7: Các cách giữ cuộc sống an toàn  về tài chính. 
+ Lớp 8: Tiết kiệm để an toàn. 
+ Lớp 9: Xây dựng lối sống tiết kiệm. 
 
 
 
 
 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua việc tham gia hoạt động và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
	 
 
· Toạ đàm gồm đại diện GV và HS của mỗi khối lớp. Đại diện của mỗi khối lớp chủ trì phần toạ đàm của khối mình và tham gia hỏi – đáp cùng mọi người ở các khối lớp khác. Đại diện HS chuẩn bị nội dung của khối lớp mình để trả lời câu hỏi. 
· Người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung cần chuẩn bị cho khối lớp của mình (có thể hỏi thêm câu hỏi từ HS dưới sân trường). 
· GV trả lời các câu hỏi. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 
 


 
3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Nêu được các cách tiết kiệm khác nhau trong sinh hoạt gia đình. 
· Khối lớp 7: Xác định được các cách giữ an toàn tài chính trong cuộc sống gia đình. 
· Khối lớp 8: Giải thích được vì sao tiết kiệm là con đường giữ an toàn tài chính. 
· Khối lớp 9: Xác định được những cách xây dựng lối sống tiết kiệm. 
Vận dụng: 
   Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua phần trao đổi của các bạn, các em trong trường về kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. Đánh giá 
Hoạt động 5. Cho bạn, cho tôi 
· Nhận xét điều mình thích trong kĩ năng tài chính của bạn.   
· Mong bạn thay đổi điều gì. 
 
Hoạt động 6. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
· HS tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
 
· Trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
Hoạt động 7. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	 
 
 
– GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 
 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ ĐỀ 6: XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 6 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 
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	CHỦ 
ĐỀ 6. Xây dựng mạng 
lưới thực hiện các hoạt động cộng đồng 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	56 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
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	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu mạng lưới quan hệ cộng đồng ở địa phương. 
· Thực hành xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường. 
· Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương. 
· Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương. 
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	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 
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	– Mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng. 
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	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Củng cố cách xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động cộng đồng. 
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	Sinh hoạt quy mô trường 
	Ngày hội Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 
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	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu mạng lưới quan hệ cộng đồng ở địa phương; thực hành xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng; xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường; tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương; tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương và mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Tìm hiểu mạng lưới quan hệ cộng đồng ở địa phương; xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường; tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương; tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương và mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK ở nhiệm vụ 1, 3, 4, 5, 6). – Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Thực hành xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng,vận dụng các năng lực và kĩ năng được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm (nhiệm vụ 2 – SGK). 
· Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố cách xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động cộng đồng bằng cách lựa chọn những tình huống có tính cá nhân của HS trong lớp, trong các nhóm và chuyển thành nội dung giáo dục tập thể (củng cố và mở rộng chủ đề, dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Ngày hội Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu mạng lưới quan hệ cộng đồng ở địa phương 
· Chỉ ra những thành viên trong mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
· Chia sẻ về mạng lưới quan hệ cộng đồng mà em đã tham gia. 
 
 
· Thảo luận cách xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
 
Hoạt động 2. Thực hành xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng 
· Chỉ ra những việc cần làm để xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng tham gia các hoạt động. 
 
· Chia sẻ kết quả khi em thực hiện xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
 
 
	 
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
· Nhóm thảo luận và đưa ra một mạng lưới quan hệ cộng đồng phù hợp nhất, viết vào bảng phụ hoặc giấy A0 của nhóm. – Đại diện nhóm chia sẻ trước cả lớp. Nhóm sau không lặp lại ý kiến mà nhóm trước đã đưa ra. GV tổng hợp và khái quát. 
 
· Nhóm thảo luận và đưa ra những cách để xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng, viết vào bảng phụ hoặc giấy A0 của nhóm. 
· Đại diện HS trình bày, GV ghi lên trên bảng, không ghi những việc lặp lại mà nhóm trước đã trình bày, chỉ đánh dấu sự trùng lặp để 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
Hoạt động 3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường 
· Chia sẻ về những vấn đề học đường. 
 
· Xây dựng kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường. 
 
 
 
 
 
· Thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường và chia sẻ kết quả. 
 
 
Hoạt động 4. Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương 
· Lựa chọn các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương em có thể tham gia. 
 
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương. 
 
 
 
 
	HS thấy đó là việc mà nhiều nhóm đều chọn. 
· HS trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm và đưa ra những chia sẻ về vấn đề học đường. 
· Nhóm nghe kế hoạch của các cá nhân đã chuẩn bị và thảo luận để xây dựng một kế hoạch chung truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường viết vào bảng phụ hoặc giấy A0 của nhóm. 
· GV mời các nhóm trình bày kế hoạch trước lớp. 
· Các cá nhân chia sẻ trong nhóm kết quả thực hiện kế hoạch trong thực tế và báo cáo của toàn nhóm trước lớp.   
 
 
· GV phỏng vấn nhanh và tạo cơ hội cho cả lớp trả lời về lựa chọn các hoạt động truyền thống ở địa phương. 
· Cá nhân chia sẻ kế hoạch tham gia hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương đã chuẩn bị ở nhà với nhóm. Cả nhóm cùng xây dựng một bản kế hoạch chung. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
· Chia sẻ cảm xúc của em sau khi tham gia hoạt động giáo dục truyền thống tại địa phương. 
 
Hoạt động 5. Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương 
· Lựa chọn các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương mà em có thể tham gia. 
 
 
· Thể hiện vai trò của em khi tham gia phát triển cộng đồng ở địa phương trong các tình huống. 
 
· Chia sẻ cảm xúc của em khi thân khi tham gia hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương và vận động người thân cùng tham gia. 
Vận dụng 
Hoạt động 6. Mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng 
· Thực hiện mở rộng mạng lưới cho hoạt động vì cộng đồng mà em đã tham gia. 
 
· Chia sẻ kết quả thực hiện mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng. 
 
	· HS chia sẻ trong nhóm kết quả thực hiện kế hoạch tham gia hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương. Nhóm cử đại diện chia sẻ kết quả của nhóm trước lớp. 
· GV mời đại diện HS chia sẻ cảm xúc khi tham gia hoạt động giáo dục truyền thống tại địa phương trước lớp. 
 
 
· GV phỏng vấn nhanh và tạo cơ hội cho cả lớp trả lời về lựa chọn các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương. 
· HS thảo luận nhóm. 
· HS đóng vai giải quyết tình huống. 
· HS chia sẻ cảm xúc trước lớp. 
 
 
 
 
· HS trưng bày sổ tay nhật kí mở rộng mạng lưới cho hoạt động vì cộng đồng. 
· HS chia sẻ kết quả thực hiện mở rộng mạng lưới cho các hoạt động cộng đồng theo nhóm và trước lớp. 
· GV căn dặn HS thực hiện kế hoạch đặt ra khi tham gia các hoạt động cộng đồng. 


 
3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Chỉ ra được những việc cần làm để xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
· Biết cách xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường. 
· Lựa chọn, xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương. 
· Thể hiện vai trò của bản thân khi tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương. 
Vận dụng: 
    Thực hiện mở rộng mạng lưới cho các hoạt động vì cộng đồng. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Chỉ ra những việc cần làm để xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng 
· Tìm nhiều kênh khác nhau trong thực tế để xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng ngày càng sâu rộng. 
· Tăng cường giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng mạng lưới quan hệ cộng đồng. 
 
Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường 
· Thực hành xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường của địa phương hoặc khu vực. 
 
	 
 
 
· HS làm việc cá nhân: chia sẻ kết quả của bản thân. 
 
· HS thảo luận và chia sẻ kết quả trong nhóm và lớp. 
 
 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm. 
· HS chia sẻ kết quả trong nhóm và lớp. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
 
Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống ở địa phương 
· Thực hành xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống địa phương. 
 
 
 
 
Thể hiện vai trò của bản thân khi tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương 
· Thực hành tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương của nhiều tổ chức xã hội khác nhau. 
Vận dụng 
· Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thường xuyên và liên tục. 
	· HS triển khai kế hoạch ở nhiều môi trường khác nhau: tại các trường học của địa phương, tại cộng đồng,... 
· HS triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau: hoạt động thực tế, qua các phương tiện truyền thông, qua các tổ chức xã hội,... 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm. 
· HS chia sẻ kết quả trong nhóm và lớp. 
· Triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau: lồng ghép thông qua các hoạt động của địa phương, tổ chức các chương 
trình độc lập,… 
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm và lớp. 
 
 
 
· HS nêu những thuận lợi và khó khăn khi tham gia hoạt động phát triển cộng đồng của các tổ chức xã hội khác nhau ở địa phương. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng chương trình hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 
· Chuẩn bị các sản phẩm để tổ chức chương trình hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 
· Tích cực tham gia vào quá trình tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. 
 
Vận dụng: 
    Chia sẻ được kết quả hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của bản thân và của các tổ chức xã hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ,... tại địa phương nơi mình sinh sống. 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng 
· Với bốn nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Khối 6: Vẽ tranh hoặc in ảnh về các hoạt động vì cộng đồng từ hình ảnh hoạt động trước đó của khối hoặc quan sát được trong thực tế. 
+ Khối 7: Làm poster về các hoạt động vì cộng đồng từ hình ảnh hoạt động trước đó của khối. 
+ Khối 8: Làm video về các hoạt động vì cộng đồng từ hình ảnh hoạt động trước đó của khối. + Khối 9: Thuyết trình và giới thiệu về các hoạt động vì cộng đồng từ hình ảnh hoạt động trước đó của khối. 
· Ban tổ chức (đại diện tất cả các khối lớp) phát động HS toàn trường và phụ huynh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương tham gia chương trình “Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, có thể là gia đình của chính các bạn HS trong trường. 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
	 
 
· Thành lập Ban tổ chức là đại diện của các khối lớp; tổ chức hoạt động nhóm lớn tại sân trường, có chương trình, có người dẫn chương trình, có trưng bày tranh ảnh, poster, trình chiếu và thuyết trình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau hướng tới nội dung kêu gọi tinh thần sẻ chia, tình đoàn kết và tính cộng đồng. Các tiết mục được trình diễn đan xen giữa nội dung của hoạt động. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Vận dụng 
– Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua việc tham gia hoạt động và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
	 
– Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Biết các hoạt động vì cộng đồng cho những năm học tiếp theo trong toàn cấp. 
· Khối lớp 7: Học hỏi các anh chị lớp 8, lớp 9 để đề ra các chương trình hoạt động thiện nguyện tiếp nối. 
· Khối lớp 8: Xác định được những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng cho năm học cuối cấp THCS. 
· Khối lớp 9: Chuẩn bị tinh thần và các kĩ năng xã hội để tiếp tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở cấp THPT. 
Vận dụng: 
   Vận dụng kinh nghiệm, những kĩ năng tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng vào trong thực tiễn. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. Đánh giá 
Hoạt động 7. Cho bạn, cho tôi 
· Kể tên những thay đổi ở bạn sau chủ đề, liệt kê một số biểu hiện tích cực nổi trội hoặc chỉ ra những hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội mà bạn đã tham gia. 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
 
· Tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm.  


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Điều mong bạn thay đổi. 
Hoạt động 8. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
Hoạt động 9. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện các năng lực và các kĩ năng tham gia các hoạt động xã hội. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	· HS trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
· Trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ ĐỀ 7: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ QUẢNG BÁ CẢNH QUAN ĐẤT NƯỚC 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 7 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	22 
	64 
	CHỦ 
ĐỀ 7. Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 
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	2. Thực hành – trải nghiệm 
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	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Tìm hiểu cách thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
· Thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

	23 
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	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 
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	· Tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến người dân địa phương. 
· Thiết kế sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước. 
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	– Xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
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	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Thực hiện chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường. 

	
	71 
	
	Sinh hoạt quy mô trường 
	Toạ đàm Vì môi trường bền vững. 
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	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách thực hiện đề tài khảo sát và thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương; tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến người dân địa phương; thiết kế sản phẩm, xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành các biện pháp rèn luyện hành vi, thái độ ứng phó và xử lí vấn đề ô nhiễm môi trường, quảng bá vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, xử lí tình huống, giải quyết các trường hợp, báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 4). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm (nhiệm vụ 5 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố các biện pháp truyền thông hiệu quả nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, xã hội (củng cố và mở rộng chủ đề, dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Toạ đàm Vì môi trường bền vững. 
3. Kết quả/ sản phẩm 
    Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân trong việc bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương 
· Chia sẻ về thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
 
 
 
· Thảo luận cách thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
 
 
Hoạt động 2. Thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương 
· Lập và thực hiện kế hoạch khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
 
	 
  
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
· HS thảo luận nhóm và ghi những thực trạng ô nhiễm tại địa phương vào bảng của nhóm. 
· HS thảo luận nhóm cách thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
· Đại diện một vài nhóm chia sẻ trước lớp. 
 
· GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhận một số công việc trong kế hoạch. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
· Báo cáo kết quả khảo sát nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3. Tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến người dân ở địa phương 
· Chia sẻ về nguyên nhân, biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở địa phương. 
  
· Tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 
 
 
 
 
	 
· Đại diện nhóm báo cáo kết quả khảo sát theo gợi ý sau: 
 
	   BÁO CÁO KẾT QUẢ 
KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG TẠI   
ĐỊA PHƯƠNG 
1. Trường ... Lớp ... 
2. Địa điểm khảo sát: 
3. Kết quả khảo sát: 
· Thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương (Có thể minh hoạ bằng hình ảnh). 
· Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương (Có thể sử dụng biểu đồ để minh hoạ kết quả khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường). 


 
 
 
· HS thảo luận theo nhóm đề xuất biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp từ kết quả khảo sát. 
· HS thảo luận nhóm về kế hoạch tuyên truyền. 
· Thực hiện tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo quy mô nhóm, mỗi nhóm lựa chọn một khu vực thích hợp ở địa phương. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Chia sẻ kết quả tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến người dân ở địa phương. 
Hoạt động 4. Thiết kế sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước 
· Lựa chọn hình thức sản phẩm thể hiện vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước. 
 
 
 
 
 
 
 
· Thiết kế và chia sẻ sản phẩm về vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	· Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp. 
 
  
 
· Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm chọn một sản phẩm để thiết kế. Có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để thiết kế sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước: đoạn phim ngắn, album ảnh, tập tranh vẽ, báo tường, tập thơ, vè, bài hát, tiểu phẩm, infographic,...  
 
· Thực hiện sản phẩm ở nhà theo nhóm. Có thể tham khảo cách thiết kế các sản phẩm sau đây: 
 

	
	
	Hình thức sản phẩm 
	      
   Cách thiết kế 
	

	
	
	1. Đoạn phim ngắn 
 
	Sử dụng các đoạn phim ngắn hoặc các hình ảnh để thiết kế thành đoạn phim. 
· Đoạn phim có tiêu đề ở phần mở đầu. 
· Lồng nhạc hoặc các đoạn thuyết minh vào phim. Đoạn thuyết 
	



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	minh có thể tự đọc hoặc dùng phần mềm đọc. 
· Có thể chèn chữ thuyết minh vào phim. 
· Ghi chú người, tổ chức sản xuất; lời cảm ơn; trích dẫn tham khảo;... ở phần kết thúc phim. 

	2. Album ảnh 
	· Sử dụng các ảnh chụp để tạo thành album. 
· Mỗi ảnh ghi tên, chú thích ảnh: nội dung, địa điểm danh lam, thắng cảnh. 
· Hệ thống ảnh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 
· Nếu ảnh lấy từ mạng internet hoặc các tài liệu khác thì cần ghi rõ nguồn trích dẫn. 






	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	3.  Tập     tranh vẽ  
	· Tập hợp các tranh do các bạn HS trong lớp vẽ hoặc tranh sưu tầm về vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước. 
· Đặt tên tranh và các ghi chú cần thiết dưới mỗi tranh. – Đóng thành cuốn, có trang bìa, mục lục và các tranh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 
	

	
	
	4. Báo tường 
 
 
 
 
 
	– Sử dụng giấy cỡ A0 để trang trí báo tường. 
· Tựa đề: Tên danh lam thắng cảnh. • Tạo khung viền xung quanh. 
· Chia tờ báo tường thành các ô nhỏ, mỗi ô chứa một nội dung. 
– Chuẩn bị nội dung báo tường: 
• Các hình ảnh, tranh vẽ về danh lam thắng cảnh. 
	


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
Vận dụng 
Hoạt động 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước 
 
· Xây dựng kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
 
 
· Thực hiện hoạt động quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
 
· Chia sẻ cảm xúc của em sau khi quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
	 
– 
– 
 
– 
– 
	
	· Các bài viết về danh lam thắng cảnh. 
· Sáng tác thơ, bài hát,... về danh lam thắng cảnh. 
	
 

	
	
	5.  	 
Infographic Vẽ hoặc thiết kế 
trên phần mềm Canva. 

Hoạt động nhóm: Xây dựng kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đất nước và sử dụng các sản phẩm đã thiết kế ở hoạt động 4 để tổ chức quảng bá. 
Phân công nhiệm vụ cho các nhóm. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch (ở nhà). 
Mỗi HS viết ít nhất 5 dòng chia sẻ cảm xúc sau khi quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
Một số đại diện chia sẻ trước lớp.
	


 
 
 
3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· HS xác định được cách thực hiện một đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
· HS thực hiện được đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
· HS tuyên truyền được biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến người dân ở địa phương. 
· HS thiết kế được các sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước. 
Vận dụng: 
    HS xây dựng và thực hiện được kế hoạch quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Ý nghĩa của việc truyền thông với vấn đề bảo vệ môi trường 
· Trao đổi về ý nghĩa của truyền thông trong xã hội hiện đại. 
· Trao đổi về ý nghĩa của truyền thông đối với việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.  
 
Các hình thức truyền thông hiệu quả, tiết kiệm 
· Thảo luận về cách truyền thông hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với lứa tuổi HS. 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
· HS làm việc nhóm. 
 
· GV trao đổi về ý nghĩa của truyền thông, lấy ví dụ minh hoạ. 
 
 
· GV đưa ra một số cách truyền thông, yêu cầu HS lựa chọn cách truyền thông phù hợp. 
· HS thảo luận theo nhóm để chọn phương án truyền thông phù hợp, tiết kiệm: đăng bài trên mạng xã hội, trang thông tin của trường; thực hiện chủ điểm sinh hoạt dưới cờ quy mô trường;… 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Lên ý tưởng về chiến dịch truyền thông 
· Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông. 
 
 
 
Vận dụng 
· Duy trì việc truyền thông về bảo vệ môi trường. 
	 
 
· GV chia sẻ một số mẫu kế hoạch. 
· HS thảo luận nhóm để xây dựng kế hoạch cho chiến dịch truyền thông của nhóm: quy mô, thời gian, hình thức,… 
 
· Nhắc nhở HS phát huy vai trò cá nhân trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Tìm hiểu được ý nghĩa của truyền thông với việc bảo vệ môi trường. 
· Xây đựng dược kế hoạch truyền thông có tính khả thi, hợp lí. Vận dụng: 
   Biết cách tuyên truyền thường xuyên để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Toạ đàm Vì môi trường bền vững 
– Với 3 nội dung tập trung cho từng khối lớp: 
+ Lớp 6: Đặc điểm của môi trường bền vững. + Lớp 7: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
+ Lớp 8, 9: Những biện pháp nhằm tạo nên môi trường bền vững trong tương lai. 
 
 
	 
 
– Toạ đàm gồm đại diện GV và HS của mỗi khối lớp. Đại diện của mỗi khối lớp chủ trì phần toạ đàm của khối mình và tham gia hỏi – đáp cùng mọi người ở các khối lớp khác. Đại diện HS chuẩn bị nội dung của khối lớp mình để trả lời câu hỏi. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
  
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 6. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 7. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 8. 
+ 1 tiết mục từ khối lớp 9. 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi toạ đàm và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
	· Người dẫn chương trình giới thiệu ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung cần chuẩn bị cho khối lớp của mình (có thể hỏi thêm câu hỏi từ HS dưới sân trường). 
· GV trả lời các câu hỏi. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Nhận diện được đặc điểm của môi trường bền vững. 
· Khối lớp 7: Đề xuất được các giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
· Khối lớp 8, 9: Đề xuất được những biện pháp nhằm tạo nên môi trường bền vững trong tương lai. 
Vận dụng: 
   Vận dụng những biện pháp phù hợp mà mỗi cá nhân học được qua phần trao đổi của thầy, cô giáo, các bạn, các anh chị em trong nhà trường về việc bảo vệ môi trường bền vững. 
 
 
 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được sau tất cả các hoạt động khác nhau liên quan đến chủ đề. 
Đánh giá 
Hoạt động 6. Cho bạn, cho tôi 
· Chia sẻ với bạn về những điều bạn đã làm được. 
· Chia sẻ với bạn về những điều bạn cần cố gắng. 
 
Hoạt động 7. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
 
Hoạt động 8. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	 
 
· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
 
· HS tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
· Trao đổi, chia sẻ trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu hoặc giơ tay. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
CHỦ ĐỀ 8: TÌM HIỂU NHỮNG NGHỀ EM QUAN TÂM 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 8 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	27 
	79 
	CHỦ 
ĐỀ 8. Tìm hiểu những nghề em quan tâm 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 

	
	80 
	
	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	81 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	· Nhận diện những nghề em quan tâm. 
· Tìm hiểu những hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề em quan tâm. 
· Xác định những nguy hiểm có thể gặp và cách giữ an toàn khi làm những nghề em quan tâm. 

	28 
	82 
	
	
	


	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	
	83 
	
	
	· Xác định phẩm chất và năng lực cần có của người làm những nghề em quan tâm. 
· Đánh giá và rèn luyện những phẩm chất, 

	
	
	
	
	

	
	84 
	
	
	năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
– Thiết kế cẩm nang nghề em quan tâm. 

	29 
	85 
	
	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Toạ đàm Những phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai. 

	
	86 
	
	Sinh hoạt quy mô trường 
	Tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp về nghề em quan tâm. 

	
	87 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS chia sẻ về nghề em quan tâm, tìm hiểu về những hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động và những nguy cơ có thể gặp, cách giữ an toàn khi làm những nghề em quan tâm. Xác định những phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề em quan tâm, từ đó đánh giá và rèn luyện những phẩm chất, năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành thể hiện nhận diện nghề quan tâm, rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp bao gồm tìm hiểu về hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động, những nguy cơ có thể gặp và cách giữ an toàn khi làm những nghề em quan tâm;… kĩ năng xác định những phẩm chất, năng lực cần có của nghề em quan tâm, tự đánh giá về phẩm chất, năng lực cần có của bản thân liên quan đến nghề em quan tâm, xây dựng kế hoạch và rèn luyện những phẩm chất và năng lực đó. Báo cáo kết quả rèn luyện, trình diễn thể hiện kĩ năng của bản thân để thực hiện các mục tiêu,… (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 5). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm. (nhiệm vụ 6 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Củng cố cách rèn luyện kĩ năng tìm hiểu thông tin nghề nghiệp: tìm hiểu những phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai; giới thiệu cẩm nang nghề nghiệp mà em quan tâm (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp về nghề em quan tâm. 
 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia rèn luyện bản thân để nhận diện về nghề mình quan tâm, tìm hiểu hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lạo động, những nguy hiểm và cách giữ an toàn khi làm nghề em quan tâm; rèn luyện phẩm chất, năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Nhận diện những nghề em quan tâm 
 
· Kể tên những nghề quan tâm và nêu lí do cho sự lựa chọn của mình. 
 
 
· Chia sẻ về nghề em quan tâm nhất. 
 
 
 
	 
 
· Tổ chức thảo luận nhóm nhỏ từ 3 – 5 HS, yêu cầu lần lượt từng HS trong nhóm kể tên những nghề mà mình quan tâm và lí do quan tâm đến nghề đó. 
· GV tổ chức chia lớp thành các nhóm từ 3 – 4 HS, yêu cầu các HS trong nhóm lần lượt chia sẻ về nghề mình quan tâm nhất và lí do lựa chọn của mình. 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Hoạt động 2. Tìm hiểu những hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề em quan tâm 
· Chia sẻ về cách tìm hiểu các hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề em quan tâm. 
 
 
 
 
· Chỉ ra những việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động của một số nghề mà em quan tâm.  
 
Hoạt động 3. Xác định những nguy hiểm có thể gặp và cách giữ an toàn khi làm những nghề quan tâm 
· Chỉ ra những nguy hiểm có thể gặp phải và cách giữ an toàn khi làm nghề mà em quan tâm. 
 
 
 
 
· Thiết kế bản quy tắc giữ an toàn khi làm những nghề mà em quan tâm. 
  
 
	 
 
· GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm thảo luận về cách tìm hiểu các hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề em quan tâm. 
· Đại diện một nhóm chia sẻ trước lớp, các nhóm khác bổ sung. 
· GV tổ chức cho HS thảo luận và yêu cầu HS trình bày trên giấy A0/ A4. 
· Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. 
 
 
· Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, ghi những nguy hiểm và cách giữ an toàn khi làm nghề em quan tâm vào bảng hoặc giấy A0/ A4 của nhóm. 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
 
· HS làm việc theo nhóm và đưa ra quy tắc giữ an toàn cho nghề mình quan tâm. 
· GV tổ chức cho các nhóm giới thiệu sản phẩm và trình bày về quy tắc giữ an toàn khi làm nghề đó. 
 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Hoạt động 4. Xác định những phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề em quan tâm 
· Chia sẻ về cách tìm hiểu những phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề em quan tâm. 
 
  
 
· Chỉ ra phẩm chất và năng lực cần có của những người làm nghề em quan tâm. 
 
 
 
 
Hoạt động 5. Đánh giá và rèn luyện những phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề em quan tâm  
· Đánh giá những phẩm chất, năng lực phù hợp và những phẩm chất, năng lực chưa phù hợp của em với phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà em quan tâm. 
 
 
 
 
 
 
· Lập kế hoạch rèn luyện những phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
	 
 
· Chia lớp thành 2 đội thi viết nhanh lên bảng những cách tìm hiểu về phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề em quan tâm. 
· GV tổng kết lại những cách tìm hiểu về phẩm chất và năng lực cần có của người lao động. – HS thảo luận theo phương pháp “Khăn trải bàn” về phẩm chất và năng lực cần có của người làm những nghề mà các em quan tâm. 
· GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
 
 
 
· GV tổ chức cho HS tự đánh giá về những phẩm chất, năng lực phù hợp và những phẩm chất, năng lực chưa phù hợp của bản thân với phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà mình quan tâm. 
· GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về những phẩm chất, năng lực phù hợp và những phẩm chất, năng lực chưa phù hợp của bản thân với phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà mình quan tâm. – GV tổ chức cho HS trình bày trong nhóm về kế hoạch rèn luyện 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
 
 
· Thực hiện kế hoạch rèn luyện những phẩm chất và năng lực hiên quan đến nghề em quan tâm. 
 
 
 
    
 
· Chia sẻ cảm xúc khi em rèn luyện thành công một phẩm chất hay năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
 
 
Vận dụng 
Hoạt động 6. Thiết kế cẩm nang nghề em quan tâm  
· Lập danh mục những nghề em quan tâm. 
 
 
 
 
· Lựa chọn hình thức và thiết kế cẩm nang nghề em quan tâm. 
	những phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
· Yêu cầu HS trong nhóm lắng nghe và góp ý cho nhau để kế hoạch của mỗi bạn đặt ra phù hợp với điều kiện và khả năng thực hiện của bạn đó. 
· GV khích lệ, động viên HS thực hiện kế hoạch rèn luyện những phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề em quan tâm. 
· Tổ chức cho HS báo cáo trong nhóm về những biện pháp cụ thể mình đã rèn luyện theo kế hoạch đã lập. 
· Mời một số HS trong các nhóm chia sẻ các biện pháp trước lớp. 
· Tổ chức phỏng vấn nhanh HS về kết quả và cảm xúc của các em khi rèn thành công một phẩm chất hay năng lực liên quan đến nghề quan tâm. 
· Những HS được mời nhanh chóng trả lời phỏng vấn. 
 
 
· GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, yêu cầu HS trao đổi trong nhóm về các nội dung cần tìm hiểu về danh mục các nghề quan tâm. 
· GV mời một nhóm trình bày trước, các nhóm khác bổ sung. 
· Tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm về hình thức và ý tưởng 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
 
 
 
– Giới thiệu cuốn cẩm nang nghề em quan tâm. 
 
 
	thiết kế cuốn sổ tay nghề nghiệp em quan tâm.  
· GV yêu cầu HS trong nhóm lắng nghe và góp ý cho nhau để cuốn cẩm nang có hình thức và thiết kế đẹp nhất. 
· Tổ chức cho HS triển lãm và giới thiệu cuốn cẩm nang nghề nghiệp em quan tâm. 
· Tham quan triển lãm theo chiều kim đồng hồ. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· HS chỉ ra được nghề mình quan tâm, hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động của nghề nghiệp em quan tâm; xác định được những nguy hiểm, cách giữ an toàn khi làm nghề mình quan tâm. 
· HS xác định được những phẩm chất và năng lực của người làm nghề mình quan tâm; đánh giá và rèn luyện được những phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề mình quan tâm. 
Vận dụng: 
· Vận dụng được cách giữ an toàn và thiết kế được bản quy tắc giữ an toàn khi làm nghề em quan tâm. 
· Xây dựng được kế hoạch rèn luyện phẩm chất và năng lực người làm nghề em quan tâm. 
· Vận dụng vào rèn luyện phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề em quan tâm. 
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Toạ đàm Những phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai 
	 
 
 
 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Chỉ ra ý nghĩa của việc tìm hiểu về phẩm chất và năng lực của nghề tương lai. 
 
· Xác định những phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm: 
+ 1 tiết mục của tổ 1. 
+ 1 tiết mục của tổ 2. 
+ 1 tiết mục của tổ 3. 
+ 1 tiết mục của tổ 4. 
Vận dụng 
· GV đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi toạ đàm và cách rèn luyện cho bản thân tiếp theo. 
 
	· HS dẫn chương trình giới thiệu khách mời, đại biểu và ý nghĩa của buổi toạ đàm. 
· Toạ đàm gồm đại diện Ban phụ huynh lớp (nếu có), GV chủ nhiệm và đại diện thành viên của các tổ.  
· HS dẫn chương trình đặt câu hỏi cho GV chủ nhiệm, đại diện Ban phụ huynh lớp (nếu có) và các thành viên đại diện cho các tổ. 
· Đại diện của các tổ chủ trì phần toạ đàm tham gia hỏi – đáp.  
· HS ở dưới lớp đặt những câu hỏi về phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai mà mình quan tâm. 
· GV, đại diện Ban phụ huynh trả lời các câu hỏi của HS. 
· Mỗi tổ chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn đan xen giữa các nội dung toạ đàm. 
 
 
 
 
 
 
 
· Phỏng vấn nhanh HS trong lớp về cảm nhận trong buổi toạ đàm. 
· Những HS được mời nhanh chóng trả lời. 
· Căn dặn HS thường xuyên rèn luyện những phẩm chất và năng lực của nghề nghiệp tương lai. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Xây dựng nội dung cho buổi tư vấn hướng nghiệp.  
· Chuẩn bị các câu hỏi cho những nội dung về tư vấn hướng nghiệp.  
· Tích cực tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp. 
 
Vận dụng: 
    Trao đổi được kết quả của việc vận dụng hiểu biết về những phẩm chất và năng lực cần có của nghề nghiệp tương lai vào quá trình rèn luyện bản thân trong học tập và cuộc sống. 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp  
· Với 4 nội dung tập trung cho từng khối lớp:  
+ Lớp 6: Tìm hiểu về thông tin nghề nghiệp truyền thống. 
+ Lớp 7: Tìm hiểu về thông tin nghề nghiệp ở địa phương. 
+ Lớp 8: Tìm hiểu về thông tin nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. 
+ Lớp 9: Tìm hiểu thông tin nghề nghiệp em quan tâm. 
· Giới thiệu về lí thuyết nghề nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
	 
 
· Người dẫn chương trình giới thiệu đại biểu, khách mời và ý nghĩa của buổi tư vấn hướng nghiệp.  
· Thành phần: Ban Giám hiệu nhà trường, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, khách mời từ doanh nghiệp (nếu có), đại diện Hội phụ huynh HS, cán bộ, giáo viên và tất cả HS trong trường. 
 
· Chuyên gia hướng nghiệp giới thiệu về lí thuyết mật mã Holland và giới thiệu vị trí theo tranh về 6 nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp.  
· Khách mời từ doanh nghiệp chia sẻ về thông tin nghề nghiệp. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Giải đáp thắc mắc của HS. 
 
 
 
Vận dụng 
· Đặt câu hỏi phỏng vấn HS tham dự điều học được thông qua buổi tư vấn hướng nghiệp và cách rèn luyện tiếp theo cho bản thân. 
 
	· HS đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung cần chuẩn bị cho khối lớp của mình. 
· Khách mời, GV trả lời các câu hỏi. 
 
 
· Người dẫn chương trình phỏng vấn nhanh HS toàn trường và mời đại diện trả lời. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Khối lớp 6: Biết cách tìm hiểu các thông tin về nghề truyền thống ở Việt Nam. 
· Khối lớp 7: Biết cách tìm hiểu thông tin về nghề ở địa phương. 
· Khối lớp 8: Biết cách tìm hiểu các thông tin về nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. 
· Khối lớp 9: Biết cách tìm hiểu các thông tin về nghề nghiệp mà mình quan tâm. 
Vận dụng: 
   Vận dụng những hiểu biết mà mỗi cá nhân học được qua buổi tư vấn của chuyên gia hướng nghiệp, khách mời và thầy cô trong nhà trường để có những thông tin về nghề nghiệp mà mình quan tâm, từ đó lên kế hoạch rèn luyện bản thân để có những năng lực và phẩm chất liên quan đến nghề quan tâm. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
– Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được khi tham gia các hoạt động của chủ đề. 
 
 
	 
 
– Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp về những điều mình đạt được sau chủ đề. 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Đánh giá 
Hoạt động 7. Cho bạn, cho tôi 
· Gọi tên đặc điểm cá nhân yêu thích của bạn.   
· Điều mong muốn bạn thay đổi. 
Hoạt động 8. Khảo sát đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
 
Hoạt động 9. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị chủ đề mới. 
	 
 
· Tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
· HS trao đổi trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu. 
· GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc HS đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện. 
 
 
· GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho giờ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
CHỦ ĐỀ 9: XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG CHO BẢN THÂN SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ 
[image: ]
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ 8 
	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	30 
	88 
	CHỦ 
ĐỀ 9. Xác định con đường cho bản thân sau trung học cơ sở 
	1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
	Giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản; các phương thức và loại hình trải nghiệm; những nhiệm vụ HS cần chuẩn bị. 
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	2. Thực hành – trải nghiệm 
	 

	
	90 
	
	Hoạt động chủ đề quy mô lớp 
	– Tìm hiểu về các con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 


	Tuần 
	Tiết 
	Chủ đề 
	Cấu trúc 
	Hoạt động 

	31 
	91 
	
	
	· Tìm hiểu hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
· Tham vấn ý kiến của người thân, thầy cô về con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Ra quyết định lựa chọn con đường học tập, làm việc sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Lập và thực hiện kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
· Đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực theo định hướng nghề nghiệp. 

	
	92 
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	32 
	94 
	
	Sinh hoạt quy mô lớp 
	Con đường tương lai sau Trung học cơ sở. 
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	Sinh hoạt quy mô trường 
	Hướng nghiệp và toạ đàm về lựa chọn nghề. 

	
	96 
	
	3. Báo cáo – thảo luận – đánh giá 
	Báo cáo sản phẩm trải nghiệm. 

	
	
	
	
	Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 


I. TÌM HIỂU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TRẢI NGHIỆM CỦA CHỦ ĐỀ 
1. Nội dung 
· GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề. 
· GV tổ chức cho HS tìm hiểu hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có ý thức nhìn nhận bản thân để bước đầu ra quyết định lựa chọn con đường học tập, làm việc sau Trung học cơ sở; lập kế hoạch và từng bước thực hiện kế hoạch phát triển bản thân để đạt được yêu cầu của định hướng nghề nghiệp. 
2. Phương pháp và hình thức tổ chức trải nghiệm 
· Hoạt động quy mô lớp, nhóm: Thực hành trao đổi, chia sẻ dự định của bản thân và thông tin về các cơ hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tham vấn ý kiến của thầy cô về con đường nghề nghiệp của bản thân (dựa theo các hoạt động được thiết kế trong SGK từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 4). 
· Hoạt động tự rèn luyện quy mô nhóm, cá nhân: Vận dụng các biện pháp được trang bị vào thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện trong các không gian ngoài lớp học; những nhiệm vụ của chủ đề được giao về nhà theo cá nhân hoặc nhóm (nhiệm vụ 5, 6 – SGK). – Sinh hoạt quy mô lớp: Phối hợp với ban đại diện, phụ huynh HS, nhân viên tư vấn HS tổ chức trao đổi về nghề nghiệp, định hướng con đường tương lai; một số trường hợp tiêu biểu chia sẻ thêm các nội dung về nghề nghiệp HS chia sẻ (củng cố và mở rộng chủ đề dựa trên vấn đề nảy sinh của lớp học). 
· Sinh hoạt quy mô trường: Hướng nghiệp và toạ đàm về lựa chọn nghề. 
 
3. Kết quả/ sản phẩm 
· Nêu được các nội dung sẽ trải nghiệm trong chủ đề để đạt được mục tiêu. 
· Xác định được các hoạt động và loại hình mà cá nhân tham gia để lựa chọn con đường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
II. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM  II.A. HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập  
Hoạt động 1. Tìm hiểu về các con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở 
 
· Trao đổi về các con đường dành cho HS sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Chia sẻ dự định về con đường tiếp theo của em sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
 
· Xác định những việc cần làm để chuẩn bị cho con đường tiếp theo của bản thân. 
Hoạt động 2. Tìm hiểu hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
· Thảo luận cách tìm hiểu về hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
 
	 
 
 
· HS chia sẻ cá nhân trước lớp học. 
 
· HS chia sẻ theo nhóm về dự định của bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· GV phỏng vấn HS trong lớp.  
 
 
· HS chia sẻ theo nhóm nhỏ bằng phương pháp “Khăn trải bàn”; 



	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	 
· Chia sẻ những thông tin em tìm hiểu được về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
 
 
Hoạt động 3. Tham vấn ý kiến của người thân, thầy cô về con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở 
· Thảo luận nội dung cần tham vấn người thân, thầy cô về con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Thực hiện tham vấn ý kiến của thầy cô, người thân về con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở và chia sẻ kết quả. 
 
Hoạt động 4. Ra quyết định lựa chọn con đường học tập, làm việc sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở 
· Chia sẻ hướng đi sau tốt nghiệp Trung học cơ sở mà em đã lựa chọn. 
· Chia sẻ lí do cho sự lựa chọn hướng đi của em sau tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
 
Hoạt động 5. Lập và thực hiện kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp 
· Chia sẻ mục tiêu phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
· Lập kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
· Thực hiện kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
	đại diện một nhóm chia sẻ trước lớp, các nhóm khác bổ sung.  
· Mỗi nhóm lưu sản phẩm thành bảng hệ thống, tập hợp lại thành kênh thông tin hữu ích và chia sẻ trước lớp. 
 
 
 
· HS thực hiện theo nhóm, dùng kĩ thuật “Ổ bi”. 
 
· HS chia sẻ cặp đôi, chia sẻ trước lớp về kết quả của tham vấn. 
 
 
 
 
 
· HS chia sẻ trong nhóm. 
 
· HS chia sẻ trong nhóm, sau đó chia sẻ trước lớp. 
 
 
 
· HS chia sẻ trong nhóm.  
 
· HS làm việc cá nhân. 
 
· HS chia sẻ trong nhóm về thuận lợi và khó khăn khi thực hiện kế hoạch.  
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	· Báo cáo kết quả kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp.  
Vân dụng 
Hoạt động 6. Đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực theo định hướng nghề nghiệp  
· Tự đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực theo định hướng nghề nghiệp. 
 
· Chia sẻ kết quả đánh giá rèn luyện phẩm chất, năng lực của em. 
	· HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp. 
 
 
 
· HS tự đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất và năng lực theo định hướng nghề nghiệp. 
· GV tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi, rồi mở rộng ra nhóm lớn. 


3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Biết được thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
· Xây dựng được bản kế hoạch tham vấn thầy cô, người thân về con đường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
· Đề xuất các nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện kế hoạch; một số kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch phát triển bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
Vận dụng: 
   Đánh giá được bản thân và ý thức rèn luyện của bản thân theo các nhiệm vụ của chủ đề.   
II.B. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ LỚP 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập củng cố và mở rộng 
Giới thiệu nghề nghiệp của người thân 
· Mô tả những công việc cơ bản của nghề nghiệp của người thân trong gia đình em. 
· Suy nghĩ về những thuận lợi, khó khăn trong nghề theo quan sát của em. 
	 
 
· HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi với cả lớp. 
· HS thảo luận nhóm và chia sẻ trước lớp. 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Em trong tương lai 
· Chia sẻ về một hình mẫu nghề nghiệp em yêu thích trong phim, truyện hoặc ngoài đời thực. 
· Chia sẻ sở trường, sở đoản, sở thích của bản thân đối với nghề nghiệp. – Chỉ ra những tiêu chuẩn cần có để đảm nhiệm công việc em yêu thích. 
 
Kế hoạch định hướng nghề 
· Xác định việc làm cụ thể phù hợp với năng lực bản thân để từng bước thực hiện kế hoạch. 
 
Vận dụng 
· Hoàn thiện những năng lực chung để đáp ứng với các nghề trong tương lai hoặc dịch chuyển nghề trong tương lai. 
 
	 
· HS trao đổi theo cặp hoặc  nhóm nhỏ. 
 
 
  
 
 
· Xây dựng bản kế hoạch cụ thể cho từng cá nhân, cùng chia sẻ, góp ý để hoàn thiện bản kế hoạch. 
 
 
· HS làm việc cá nhân và làm việc nhóm, chia sẻ trước lớp. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
 
Luyện tập củng cố và mở rộng: 
· Các nội dung chia sẻ, giới thiệu của mỗi cá nhân trong buổi sinh hoạt quy mô lớp. 
· Hình mẫu nghề nghiệp yêu thích của em. 
 
Vận dụng: 
    Bản thống kê chi tiết những việc cần làm để hoàn thiện năng lực của bản thân, đáp ứng với các nghề trong tương lai (có thời gian, mục tiêu cụ thể). 
 
 
 
II.C. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ QUY MÔ TRƯỜNG 
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Luyện tập mở rộng 
Hướng nghiệp và toạ đàm về lựa chọn nghề 
· Với bốn nội dung tập trung cho từng khối lớp: + Lớp 6: Hoạt động tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam và thái độ tôn trọng người lao động. 
+ Lớp 7: Tìm hiểu nghề ở địa phương. 
+ Lớp 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp, hiểu bản thân và chọn đúng nghề. 
+ Lớp 9: Xác định con đường cho bản thân sau  Trung học cơ sở. 
 
 
 
 
 
· Văn nghệ đan xen chương trình toạ đàm, mỗi khối một tiết mục. 
 
 
Vận dụng 
· HS xem lại kế hoạch định hướng nghề của bản thân và điều chỉnh cho phù hợp. 
 
	 
 
· Mời đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, chuyên gia về hướng nghiệp tham gia toạ đàm. 
· Phần 1: Đoán nghề. Người dẫn chương trình giới thiệu đại diện mỗi khối lớp. Đại diện mỗi khối lần lượt đưa ra câu hỏi dưới nhiều hình thức: câu đố, lời bài hát, tranh ảnh,… liên quan đến nghề nghiệp để HS toàn trường đoán. 
· Phần 2: Khách mời trao đổi các nội dung về hướng nghiệp và lựa chọn nghề. HS đặt câu hỏi, khách mời trả lời. 
· Mỗi khối lớp chuẩn bị một loại tiết mục khác nhau. 
· Trình diễn theo thứ tự tiết mục đã đăng kí. 
 
· Tìm  hiểu các con đường HS lớp 9 có thể theo sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 
· Những ưu điểm của một số cơ sở đào tạo sau Trung học cơ sở. 
· Thông tin về các ngành nghề, cơ hội du học,… 


 
3. Kết quả/ sản phẩm 
Luyện tập mở rộng: 
· Các câu trả lời, các câu hỏi tham gia chương trình. 
· Phần tham gia giao lưu với khách mời và HS. 
Vận dụng: 
    HS suy nghĩ về hướng đi, nghề nghiệp tương lai, có ý thức lựa chọn trường sau khi tốt nghiệp lớp 9, từ đó xem lại ý thức học tập, rèn luyện các năng lực phẩm chất trong thời gian tiếp theo. 
III. BÁO CÁO – THẢO LUẬN – ĐÁNH GIÁ  
	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Báo cáo 
· Chia sẻ những điều mỗi cá nhân đạt được khi tham gia các hoạt động của chủ đề. 
 
Đánh giá 
Hoạt động 7. Cho bạn, cho tôi 
· Chia sẻ hai việc bạn rèn luyện tốt phẩm chất và năng lực theo định hướng nghề nghiệp của bạn. 
· Chia sẻ một việc thực hiện chưa tốt của bạn.  
 
Hoạt động 8. Tự đánh giá cuối chủ đề  
· Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề. 
· Tổng kết số liệu khảo sát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
· Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp về những điều mình đạt được sau chủ đề. 
 
 
· Tổ chức đánh giá đồng đẳng theo nhóm. 
 
 
 
 
 
· HS trao đổi trước lớp. 
 
· GV khảo sát nhanh trên lớp bằng phiếu. 
· GV tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS để đưa ra đánh giá cuối cùng. 
 
 


	1. Nội dung 
	2. Cách thức tổ chức 

	Hoạt động 9. Rèn luyện tiếp theo và chuẩn bị chủ đề mới 
· Tiếp tục rèn luyện thói quen. 
· Chuẩn bị các nội dung cho giờ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo. 
	 
 
– GV rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tuần tiếp theo và yêu cầu HS thực hiện. 
 


3. Kết quả/ sản phẩm 
· Tự đánh giá được kết quả rèn luyện của bản thân. 
· Viết được nhận xét của bạn về bản thân vào SBT. 
· Viết được nhận xét của GV về cá nhân hoặc nhóm, tập thể lớp vào SBT. 
· Xác định được hướng rèn luyện tiếp theo của bản thân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH 
 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 
Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo: 
Phó Tổng biên tập PHẠM QUỲNH 
Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Giáo dục HÀ SỸ TUYỂN 
 
Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ MƯỜI NGỌC 
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MUC TIEU

— Nhan dién dugc diém tich cuc va diém chua tich cuc trong hanh vi giao
ti€p, ing x ctia ban than.

— Thuc hién dugc dé tai khao sat vé thuc trang giao tiép ctia HS trén mang
xa hoi.
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MUC TIEU
- Ton trong su khac biét va séng hai hoa véi ban bé, thay co.

- Xay dung dugc ké hoach t6 chic hoat déng phong chong bat nat hoc
dudng; tham gia thuc hién va danh gid dugc hiéu qua clia hoat ddng nay.

- Xac dinh dugc muc tiéu va xay dung dugc ké hoach cho cac buéilao dong
cong ich & trudng.

- Lam dugc cac san pham dong gop xay dung truyén thong nha trudng.

—Tham gia cac hoat ddng ctia Doan Thanh nién Céng san H6 Chi Minh.
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MUC TIEU
—Tao dugc bau khong khi vui vé, yéu thuong trong gia dinh, cing cac thanh
vién xay dung gia dinh hanh phuc.

- Biét giai quyét bat déng trong quan hé gilta ban than véi cac thanh vién
trong gia dinh hoac gira cac thanh vién.

-T6 chuc, sap xép dugc cac cong viéc trong gia dinh mét cach khoa hoc.

- Thuc hién cé trach nhiém cac nhiém vu dugc giao.
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MUC TIEU

- Xay dung dugc ngan sach ca nhan hgp li, trong d6 tinh dén cac khoan
thu, chi, ti€t kiém, cho, tang.

- Pé xuat dugc moét s6 bién phap phat trién kinh té gia dinh.
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MUC TIEU

- Biét cach xay dung mang luéi quan hé cong déng.

- Xay dung va thuc hién dugc ké hoach truyén théng trong cong dong vé
nhing van dé hoc dudng.

- Tham gia cac hoat dong gido duc truyén théng va phat trién cong déng
& dia phuong.
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MUC TIEU

- Thuc hién dugc dé tai khao sat vé nguyén nhan 6 nhiém méi trudng
(dat, nudc, khong khi) tai dia ban sinh séng.

— Tham gia tuyén truyén dén ngudi dan dia phuong cac bién phap phong
chéng 6 nhiém va bao vé moi trusng.

—Thiét ké dugc san pham thé hién vé dep danh lam thang canh, canh quan
thién nhién cta dat nudc.

- Xay dung va thuc hién dugc ké hoach quang ba vé canh quan thién nhién,
danh lam thang canh ctia dat nuéec.
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MUC TIEU

— Ké tén dugc nhiing nghé ma minh quan tam.

- Néu dugc hoat déng dac trung, trang thiét bi, dung cu lao dong cua
nhing nghé ma minh quan tam.

- Nhén dién dugc nhiing nguy hiém co thé cé va cach git an toan khi lam
nhing nghé ma minh quan tam.

—Néu dugc nhiing pham chat va nang luc can c6 ctia ngudi lam nhiing nghé
ma minh quan tam.

- Dénh gia va rén luyén pham chat va nang luc lién quan dén nghé minh
quan tam.
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MUC TIEU
—Tim hiéu dugc hé théng cac co s gido duc nghé nghiép cta trung uong
va dia phuong.

—Tham van dugc y kién ctia ngudi than, thay co vé con dudng tiép theo sau
Trung hoc co s6.

- Ra quyét dinh lya chon con dudng hoc tap, lam viéc sau Trung hoc co sé.

— Thuc hién duoc ké hoach phat trién ban than dé dat dugc yéu cau cda
dinh hudng nghé nghiép.

- Tu danh gia dugc hiéu qua cta viéc rén luyén pham chat va nang luc can
¢6 clia ngudi lao doéng.
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Ké hoach bai day

HOAT PONG
TRAI NGHIEM,
HUGNG NGHIEP

(Ho trg gido vién thiét ké ké hoach bai day
theo sach gido khoa HOAT DONG TRAI NGHIEM, HUGNG NGHIEP 9
Bo sach CHAN TROI SANG TAO)
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DINH THI KIM THOA — NGUYEN HONG KIEN
NGUYEN THI THU HANG — NGUYEN THI BICH LIEN
LAI THI YEN NGOC - V0 THANH THUY — TRAN THI QUYNH TRANG

Ké hoach bai day

HOAT PONG
TRAI NGHIEM,
HUONG NGHIEP

TS o

(Ho trg giao vién thiét ké ké hoach bai day
theo sach gido khoa HOAT BONG TRAI NGHIEM, HUGNG NGHIEP 9
Bo sach CHAN TROI SANG TAO)

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM
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MUC TIEU

— Kham pha dugc kha nang thich nghi ctia ban than véi su thay déi trong
mot s6 tinh hudng cia cudc séng.

— Biét cach tao dong luc cho ban than dé thuc hién hoat dong.

- Ung pho dugc véi nhing cang thang trong qua trinh hoc tap va trudc cac
ap luc ctia cudc song.




